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I

1
Bùi Thị Bình

31/3/1997 Nữ
Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum
Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang DTTS 0 5 5

2
Xiêng Thị Duyên

10/9/1997 Nữ
Đắk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum
Đắk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang DTTS 54 5 59

3
Y Klem

20/8/1990 Nữ
Đăk Sao-Tu Mơ Rông-Kon Tum
Đăk Xú-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang DTTS 51.37 5 56.37

4
A Một

01/01/1997 Nam
Đăk Tăng-Kplong-Kon Tum
Đăk Tăng-Kplong-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang DTTS 42 5 47

5
Y Pha

04/02/1987 Nữ
Đăk Nông-Ngọc Hồi-Kon Tum
Đăk Nông-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang DTTS 84 5 89 Đạt

6
Nguyễn Thị Phương

22/11/1986 Nữ
Tam Thăng-Tam Kỳ-Quảng Nam
Đăk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang 90.5 90.5 Đạt

7
Un Phối

11/2/1994 Nam
Đăk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum
Đăk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Ang
DTTS,
con bệnh binh

74.5 5 79.5

8
Y Giang

16/02/1994 Nữ
Đăk Xú-Ngọc Hồi-Kon Tum
Đăk Xú-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Xú
DTTS, cử 
tuyển

80.5 5 85.5 Đạt

9
Võ Thị Thu Hà

18/4/1997 Nữ
Tân Cảnh-Đăk Tô-Kon Tum
Pờ Y-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Pờ Y 82.5 82.5 Đạt

10
Y Hợp

14/5/1986 Nữ
Pờ Y-Ngọc Hồi-Kon Tum
Pờ Y-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Sa Loong
DTTS, con 
bệnh binh

65 5 70

11
Nguyễn Thành Lương

02/10/1978 Nam
Nghĩa Thuận-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi
Sa Loong-Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn phòng - Thống kê UBND xã Sa Loong 83 83 Đạt

II Địa chính - Nông nghiệp

1
Lê Nguyên Sao Ánh

18/3/1990 Nữ
Đăk Kroong-Đăk Glei-Kon Tum
Đăk Ang-Ngọc Hồi-Kon Tum

Địa chính-Nông nghiệp UBND xã Đăk Ang 85.5 85.5 Đạt

2
Un Phai

16/4/1989 Nam
Đăk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum
Đăk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum

Địa chính-Nông nghiệp UBND xã Đăk Ang
DTTS, con 
bệnh binh, cử 
tuyển

61 5 66
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3
Lê Thị Hà

11/11/1982 Nữ
Công Bình-Nông Cống-Th Hóa
Sa Loong-Ngọc Hồi-Kon Tum

Địa chính-Nông nghiệp UBND xã Sa Loong 86.5 86.5 Đạt

III Văn hóa - Xã hội

1
Lâm Quang Thuận

03/11/1985 Nam
Quảng Lạc-TP Lạng Sơn
Plei Kần- Ngọc Hồi-Kon Tum

Văn hóa - Xã hội UBND xã Pờ Y
DTTS, Bộ đội 
xuất ngũ

85.5 5 90.5 Đạt

IV Tài chính - Kế toán

1
Phạm Thị Lý

20/7/1985 Nữ
Đăk Kan-Ngọc Hồi-Kon Tum
Sa Loong-Ngọc Hồi-Kon Tum

Tài chính-Kế toán UBND xã Sa Loong 90 90 Đạt

2
Lê Thị Bích Thùy

02/8/1994 Nữ
TT Đăk Tô-Đăk Tô-Kon Tum
TT Đăk Tô-Đăk Tô-Kon Tum

Tài chính-Kế toán UBND xã Sa Loong 0 Bỏ thi

3
Đặng Quang Trung

02/10/1983 Nam
Nam Kim-Nam Đàn-Nghệ An
Sa Loong-Ngọc Hồi-Kon Tum

Tài chính-Kế toán UBND xã Sa Loong con bệnh binh 81.5 5 86.5 Đạt

LẬP BẢNG

Trần Lý

CHỦ TỊCH

Châu Ngọc Lân

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

Kiều Thế Trung

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 5 năm 2020

(Danh sách có 18 thí sinh)




